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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 320/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế phối hợp và hoạt động của Bộ phận “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3:

“Điều 3. Vị trí, cơ cấu tổ chức, chức năng của Bộ phận “một cửa liên thông”

1. Bộ phận “một cửa liên thông” có địa điểm làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch (số 31, Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 07103.601.557 – 3830.487).”

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5:

“Điều 5. Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục đầu tư

1. Giai đoạn đầu (06 tháng), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Công an thành phố và Sở Cảnh sát PCCC cử 01 đến 02 công chức đến hướng dẫn cho công chức, viên chức của Bộ phận “một cửa liên thông” việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của lĩnh vực, ngành mình phụ trách.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10:

“Điều 10. Quy trình xét chủ trương đầu tư

1. Đối với các dự án trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ được xem xét chủ trương đầu tư trường hợp giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (theo mẫu đính kèm).

- Hồ sơ pháp nhân:

+ Bản sao có chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với đề xuất lập dự án đầu tư.

+ Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

(1) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

(2) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, dự kiến ranh giới, quy mô đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu theo quy định. Vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

- Sơ đồ vị trí địa điểm, bản đồ hiện trạng khu đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 10 bộ (đã bao gồm hồ sơ để cơ quan chủ trì gửi các sở, ngành, quận, huyện có liên quan), trong đó có 01 bộ gốc.

b) Quy trình và thời gian giải quyết:

b1) Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha

- Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án tại Bộ phận “một cửa liên thông”. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận “một cửa liên thông” chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp xét chủ trương đầu tư.

+ Hồ sơ đạt yêu cầu và các sở, ngành, UBND quận, huyện có liên quan đồng thuận thì Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu và các sở, ngành, UBND quận, huyện có liên quan không đồng thuận thì Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch để thông báo cho nhà đầu tư biết, đồng thời trả lại toàn bộ hồ sơ cho nhà đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND thành phố có văn bản chủ trương đầu tư (nếu chấp thuận);

b2) Đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha

- Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án tại Bộ phận “một cửa liên thông”. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận “một cửa liên thông” chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi hồ sơ đến các Bộ, ngành có liên quan để tham gia thẩm định các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan. Sau 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến góp ý của Bộ, ngành có liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp xét chủ trương đầu tư:

+ Hồ sơ đạt yêu cầu và các sở, ngành, UBND quận, huyện có liên quan đồng thuận thì Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu và các sở, ngành, UBND quận, huyện có liên quan không đồng thuận thì Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch để thông báo cho nhà đầu tư biết, đồng thời trả lại toàn bộ hồ sơ cho nhà đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND thành phố có văn bản chủ trương đầu tư (nếu chấp thuận).”

4. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 11:

“Điều 11. Quy hoạch đất dự án

2. Quy trình và thời gian giải quyết:

a) Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư nộp hai (02) bộ hồ sơ và kèm theo đĩa CD có file Bản Trích lục địa chính khu đất thực hiện dự án về Bộ phận “một cửa liên thông” để chuyển tới Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thành phố quyết định quy hoạch đất dự án;”

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 16:

“Điều 16. Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thay thế cụm từ “hồ sơ không hợp lệ” tại Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 3 Điều 16 bằng cụm từ “hồ sơ chưa đạt yêu cầu””
6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 17:

“Điều 17. Quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

2. Quy trình và thời gian giải quyết

a) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ và kèm theo đĩa CD có file Bản Trích đo địa chính khu đất thực hiện dự án về bộ phận “một cửa liên thông” để chuyển tới Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Trong thời hạn không quá 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đều thuộc thẩm quyền của UBND thành phố), Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trong cùng một tờ trình;

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (trong trường hợp khu đất có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất) đồng thời trình UBND thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chủ đầu tư trong cùng một tờ trình.

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị thu hồi đất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND thành phố trình UBND thành phố ký quyết định thu hồi đất;

Trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đều thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thì quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất được thực hiện trong cùng một quyết định.”

7. Bổ sung Điều 17a:

“Điều 17a. Quy trình xác định giá đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản, phiếu chuyển… đề nghị xác định giá thu tiền sử dụng đất;

- Quyết định giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất, quy hoạch xây dựng;

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản đồ địa chính;

- Đĩa và file điện tử (nếu có).

b) Quy trình và thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Tài chính trình UBND thành phố giá đất để tính thu tiền sử dụng đất;

- Đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm dùng để áp giá cho những loại đất phải thực hiện các chính sách trên tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND thành phố có văn bản xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến phản hồi bằng văn bản cho UBND thành phố;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, UBND thành phố có văn bản phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất gửi Bộ phận “một cửa liên thông” để trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy định.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, trong thời hạn 07 ngày làm việc, UBND thành phố có văn bản phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất gửi Bộ phận “một cửa liên thông” để trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy định.

8. Sửa đổi Điều 23:

“Điều 23. Quy trình thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ trình thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại phụ lục 3 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ, gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài, thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

1. Đối với hồ sơ dự án thiết kế, quy hoạch:
a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư; nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

- Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003.

b) Quy trình và thời gian giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở:
a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xem xét cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư; nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

- Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 14 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003.

b) Quy trình và thời gian giải quyết:

Đối với thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C.

3. Đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm, xây dựng:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kiểm tra, chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư có nêu rõ quy mô, tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của công trình dự kiến xây dựng, đặc điểm, hiện trạng và sự phù hợp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

- Bản sao giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà, công trình;

- Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như: Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến đến các công trình chung quanh, hướng gió, cao độ công trình;

b) Quy trình và thời gian giải quyết:

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư; trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

- Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc chứng chỉ quy hoạch hoặc giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất;

- Bản vẽ và thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 14 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ;

b) Quy trình và thời gian giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

9. Sửa đổi Điểm 3, Điểm 4, Điểm 5 và bổ sung Điểm 8 của Phụ lục II thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ:

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

10. Sửa đổi Phụ lục VI thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ:

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

11. Sửa đổi Phụ lục VII, Giai đoạn 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ:

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

12. Sửa đổi Phụ lục VII, Giai đoạn 3: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ:

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Quyết  định  QHĐ    
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Sở Xây dựng  
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TÊN CHỦ ĐẦU


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		Số: ……………

		……., ngày ….. tháng ….. năm …..





TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án....

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố.


Nhà đầu tư/Chủ đầu tư (tên nhà đầu tư/chủ đầu tư) …….. trình Chủ tịch UBND thành phố……… chấp thuận chủ trương dự án (tên dự án) ……. với các nội dung chính sau đây:


1. Tên dự án ………..:


2. Tên nhà đầu tư/chủ đầu tư:


3. Hình thức đầu tư:


4. Mục tiêu đầu tư:


5. Địa điểm xây dựng:


6. Quy mô dự án:


7. Diện tích sử dụng đất:


8. Ranh giới sử dụng đất:


9. Hệ số sử dụng đất:


10. Mật độ xây dựng:


11. Tổng mức đầu tư của dự án:


12. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):


13. Nguồn vốn;


14. Phương án quản lý, vận hành dự án:


15. Các đề xuất của chủ đầu tư:


16. Kết luận:


Nhà đầu tư/Chủ đầu tư …………… trình Chủ tịch UBND thành phố ………… xem xét chấp thuận./.

 


		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

		NHÀ ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ


 và đóng dấu nếu có)





PHỤ LỤC II


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố)


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Thành phần hồ sơ

		Số lượng hồ sơ

		Thời hạn giải quyết



		

		

		

		

		



		1

		Quy hoạch đất

		- Văn bản đề nghị quy hoạch đất;


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị (bản sao);


- Công văn thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố, kèm sơ đồ vị trí khu đất xin quy hoạch của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư;


- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất.

		02 bộ

		18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 11 ngày, UBND thành phố 07 ngày)



		2

		Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

		- Tờ trình hoặc Công văn đề nghị thẩm định (kèm theo các danh sách bản giấy và file);


- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã hoàn chỉnh (gồm: Hồ sơ kỹ thuật, biên bản áp giá bồi hoàn đối với đất, nhà, vật kiến trúc và hoa màu; các văn bản, chủ trương giải quyết kèm theo để phục vụ cho công tác thẩm định....;


- Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi.

		02 bộ

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 15 ngày; UBND thành phố 10 ngày)



		3

		Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

		- Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện (theo mẫu quy định);


- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện (theo mẫu quy định); 


- Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);


- Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011, ngoài các văn bản quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 13 của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành;


- Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó.

		01 bộ

		+ Thời hạn thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là 45 ngày làm việc. 


+ Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.






		4

		Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

		- Đơn đề nghị giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu quy định);


- Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận; 


+ Trường hợp thực hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thì phải có Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;


+ Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp Dự án đầu tư nhưng phải nộp trích sao Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 


- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất;


- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được 
thẩm định.


- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;


- Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, và  Hồ sơ Kỹ thuật thửa đất; kèm danh sách các chủ sử dụng đất.

- Văn bản của UBND quận, huyện xác nhận diện tích đất đã thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, và đề nghị thu hồi đất Tổ chức nằm trong dự án (giải quyết trường hợp xin giao đất theo giai đoạn đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng theo dự án được duyệt).

		02 bộ

		30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 23 ngày, UBND thành phố 07 ngày).






		5

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

		- Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu quy định);

- Bản gốc Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);


- Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, bản chính và 01 bản sao photo;


- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có); 


- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), (02 bản);


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản);


- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo.

- Văn bản của Chủ đầu tư đề nghị xin chủ trương chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp xin chuyển mục đích đất nông nghiệp phải xin phép);

- Văn bản của UBND quận, huyện xác nhận khu đất xin chuyển mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch của địa phương và mức độ ảnh hưởng môi trường của dự án tại vị trí khu đất xin chuyển mục đích (bản sao); 


- Văn bản của Sở Xây dựng xác nhận vị trí khu đất xin chuyển mục đích phù hợp với quy hoạch xây dựng (đối với những địa điểm chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết được duyệt) (bản sao);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

		01 bộ

		30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính (trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Sở Tài nguyên và Môi trường 22 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày,  UBND thành phố 05 ngày).



		6

		Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác

		- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định);


- Đơn xin giao đất (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp được nhà nước giao đất kể từ ngày 01/7/2004 trở về sau);


- Đơn xin thuê đất (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 01/7/2004 trở về sau);


- Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất nông nghiệp), Điều 51 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp), Điều 53 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do hợp tác xã đang sử dụng) và Điều 55 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng) của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Điều 36 (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh) của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, bản chính và 01 bản sao photo (nếu có);


- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);


- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có);


- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), (02 bản);


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản);


- Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (trường hợp cho thuê đất) (theo mẫu quy định), (02 bản).

		01 bộ

		- 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất). Trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày và cơ quan Thuế 03 ngày.


- 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất). Trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày và cơ quan Thuế 05 ngày (đối với trường hợp thuê đất).
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		Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

		-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định);


- Danh sách nhà, công trình xây dựng khác trên cùng một thửa đất (theo mẫu quy định) (nếu có);


- Đơn xin giao đất (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp được nhà nước giao đất kể từ ngày 01/7/2004 trở về sau);

- Đơn xin thuê đất (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 01/7/2004 trở về sau);


- Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất nông nghiệp), Điều 51 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp), Điều 53 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do hợp tác xã đang sử dụng) và Điều 55 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng) của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Điều 36 (Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh) của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, bản chính và 01 bản sao photo;


- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, bản chính và 01 bản sao photo (nếu có);


- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng), bản chính và 01 bản sao có chứng thực;


- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);


- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có);


- Tờ khai  tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), (02 bản);


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản);


- Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (trường hợp cho thuê đất) (theo mẫu quy định), (02 bản).

(*) Đối với trường hợp tài sản là nhà ở thì phải nộp thêm một trong các loại giấy tờ sau:


Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:


+ Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì phải có một trong những giấy tờ về dự án nhà ở để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư), bản chính và 01 bản sao photo; 


+ Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở, bản chính và 01 bản sao photo;


(*) Đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng thì phải nộp thêm một trong các loại giấy tờ sau:



Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:


+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình, bản chính và 01 bản sao photo;


+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật, bản chính và 01 bản sao photo;



+ Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận  công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng, bản chính và 01 bản sao photo.

		01 bộ

		- 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất). Trong đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày; 


- 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất). Trong đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp 05 ngày;


- 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất). Trong đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày, cơ quan Thuế 05 ngày, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp 05 ngày (đối với trường hợp thuê đất).
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		Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường

		- Đối với dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường:



. Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung (theo mẫu quy định); 



. Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án;


- Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường:



. Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về hình thức và nội dung (theo mẫu quy định);



. Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


- Đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 48 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động.


- Đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 46 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh trước đó.

		01 bộ

		Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản





PHỤ LỤC VI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG


(Kèm theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố)


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Thành phần hồ sơ

		Số lượng hồ sơ

		Thời hạn giải quyết



		1

		Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

		1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;


2. Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch - kèm các Bản vẽ in màu theo quy định số lượng 04 bộ (bản vẽ thu nhỏ khổ A3);


3. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ 
quy hoạch;


4. Các văn bản pháp lý có liên quan.


5. Đính kèm đĩa CD có lưu toàn bộ hồ sơ có liên quan

		04 bộ

		35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ (trong đó Sở Xây dựng 20 ngày, UBND thành phố 15 ngày)



		2

		Thẩm định đồ án quy hoạch

		1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;


2. Thuyết minh tổng hợp nội dung đồ án quy hoạch số lượng 04 bộ (gồm sơ đồ bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa);


3. Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch;


4. Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định (số lượng 04 bộ) các tập tin, thuyết minh (CAD, Word,...) được chép trong dĩa CD;


5. Các văn bản pháp lý có liên quan.

		04 bộ

		40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ ( trong đó Sở Xây dựng 25 ngày, UBND thành phố 15 ngày)



		3

		Góp ý kiến thiết kế cơ sở

		1. Văn bản đề nghị góp ý thiết kế cơ sở;


2. Thuyết minh dự án


3. Hồ sơ bản vẽ và thuyết minh thiết kế cơ sở:


- Chủ trương của cấp có thẩm quyền (nếu có);


- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở (giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn và chứng chỉ hành nghề của chủ trì từng lĩnh vực chính: Khảo sát, kiến trúc, kết cấu, điện, nước);


- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (nếu có);


- Biên bản nghiệm thu khảo sát, nghiệm thu thiết kế (nếu có);


4. Các văn bản pháp lý có liên quan:


- Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản cung cấp thông tin quy hoạch (nếu có);


- Các văn bản liên quan về đất đai (nếu có);


- Văn bản phê duyệt hoặc thỏa thuận về phòng cháy chữa cháy (nếu có);


- Văn bản phê duyệt hoặc xác nhận cam kết về môi trường (nếu có);


- Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình 
(nếu có);


- Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

		01 bộ

		Dự án nhóm B: 15 ngày


Dự án nhóm C: 10 ngày



		4

		Cấp phép xây dựng

		1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 28/8/2013)


2. Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, bản sao photo.


3. Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ bao gồm:


- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;


- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;


- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200;


- Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao có chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.


5. Báo cáo thẩm tra thiết kế tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế; Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập thẩm tra (giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn và chứng chỉ hành nghề của chủ trì từng lĩnh vực chính: Kiến trúc, kết cấu, điện, nước);


6. Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và 
công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;


7. Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy;


8. Văn bản thỏa thuận tĩnh không của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình cao trên 45 mét so với mặt đất tự nhiên (Nghị định số 20/2009/NĐ-CP) ngày 23 tháng 02 năm 2009)

		01 bộ

		18 ngày làm việc





Giai đoạn 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  
[image: image1]

Giai đoạn 3: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
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Bộ phận một cửa liên thông











Sở Tài nguyên và Môi trường







Quyết định QH�Đ











UBND thành phố











Sở Xây dựng







UBND quận, huyện







Sở Tài nguyên và Môi trường







UBND quận, huyện







QĐQH chi tiết TL1/500







PD phương án bồi thường







UBND thành phố











UBND thành phố











Phê duyệt ĐTM







UBND thành phố











UBND thành phố











Xác nhận bản cam kết BVMT







Nhà đầu tư



(đã có chủ trương đầu tư)







Nhà đầu tư



(Lập QHCT xây dựng TL 1/500)







Nhà đầu tư



(QHCT được duyệt)







Nhà đầu tư







UBND



thành phố







Định giá đất







Cấp phép XD







VB thẩm duyệt PCCC







Đấu nối điện







Nghĩa vụ thuế







Ký HĐ thuê ,cấp GCN







Sở Tài chính







Thu hồi đất,giao thuê đất







Quyết định 



CPĐT







Giấy



CNĐT







Góp ý 



TKCS







Sở Xây dựng







Sở Cảnh sát PC và CC







Công ty Điện lực







Cục Thuế







Sở Tài nguyên và MT







Sở Tài nguyên và MT







Sở Xây dựng







Sở Kế hoạch và Đầu tư







Sở Xây dựng



















































Bộ phận một cửa liên thông








































































































































